
UBND THỊ TRẤN BA TƠ
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TT BA TƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Hồ sơ tiếp nhận từ ngày 01/3 - 31/3/2023)

STT Số hồ sơ Tên thủ tục hành chính Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Chủ hồ sơ Trạng thái hồ sơ

1 000.01.52.H48-230228-
0008

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/02/2023
13:59:01

01/03/2023
13:59:00

ĐẶNG THỊ
PHƯỢNG Đã trả kết quả

2 000.01.52.H48-230228-
0009

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch
đã được chứng thực

28/02/2023
16:30:00

02/03/2023
07:00:00

PHẠM THÚY
HIỀN Đã trả kết quả

3 000.01.52.H48-230228-
0010

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/02/2023
15:52:25

02/03/2023
07:00:00

ĐẶNG THỊ THU
HẰNG Đã trả kết quả

4 000.01.52.H48-230228-
0011 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch 01/03/2023

07:27:32
02/03/2023

07:27:00 PHẠM THỊ TIỀN Đã trả kết quả

5 000.01.52.H48-230228-
0012 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch 01/03/2023

07:30:04
02/03/2023

07:30:00
PHẠM THỊ
PHAN Đã trả kết quả

6 000.01.52.H48-230228-
0013 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch 01/03/2023

07:28:45
02/03/2023

07:28:00
PHẠM THỊ
THỦY Đã trả kết quả

7 000.01.52.H48-230301-
0001 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch 01/03/2023

08:17:45
02/03/2023

08:17:00
PHẠM THỊ
TRUNG LIÊN Đã trả kết quả

8 000.01.52.H48-230301-
0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

01/03/2023
08:49:37

02/03/2023
08:49:00

PHẠM THỊ
HUYỀN Đã trả kết quả

9 000.01.52.H48-230301-
0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

01/03/2023
08:50:44

02/03/2023
08:50:00

PHẠM THỊ
HUYỀN Đã trả kết quả
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10 000.01.52.H48-230301-
0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

01/03/2023
08:51:48

02/03/2023
08:51:00

PHẠM THỊ
HUYỀN Đã trả kết quả

11 000.01.52.H48-230301-
0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

01/03/2023
08:52:52

02/03/2023
08:52:00

PHẠM THỊ
HUYỀN Đã trả kết quả

12 000.01.52.H48-230301-
0006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

01/03/2023
08:53:58

02/03/2023
08:53:00

PHẠM THỊ
HUYỀN Đã trả kết quả

13 000.01.52.H48-230301-
0007 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch 01/03/2023

09:34:42
02/03/2023

09:34:00 PHẠM THỊ BÁI Đã trả kết quả

14 000.01.52.H48-230301-
0008

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động
sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

01/03/2023
13:39:39

03/03/2023
13:39:00

PHẠM THỊ LAI
TÌNH Đã trả kết quả

15 000.01.52.H48-230301-
0009

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

01/03/2023
14:16:11

02/03/2023
14:16:00

NGUYỄN NGỌC
SƠN Đã trả kết quả

16 000.01.52.H48-230301-
0010 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 01/03/2023

14:50:23
06/03/2023

14:50:00
NGUYỄN THỊ
KIM OANH Đã trả kết quả

17 000.01.52.H48-230302-
0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

02/03/2023
14:31:55

03/03/2023
14:31:00 ĐẶNG THỊ DIỄM Đã trả kết quả

18 000.01.52.H48-230302-
0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

02/03/2023
14:32:56

03/03/2023
14:32:00 ĐẶNG THỊ DIỄM Đã trả kết quả

19 000.01.52.H48-230302-
0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

02/03/2023
14:34:06

03/03/2023
14:34:00 ĐẶNG THỊ DIỄM Đã trả kết quả

20 000.01.52.H48-230302-
0004 Thủ tục đăng ký khai sinh 02/03/2023

15:23:03
06/03/2023

07:00:00
NGUYỄN HỒNG
QUÂN Đã trả kết quả
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21 000.01.52.H48-230303-
0001 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 03/03/2023

08:26:23
08/03/2023

08:26:00
NGUYỄN THỊ
KIM OANH Đã trả kết quả

22 000.01.52.H48-230303-
0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

03/03/2023
08:52:40

06/03/2023
08:52:00

PHAN LONG
HỢP Đã trả kết quả

23 000.01.52.H48-230303-
0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

03/03/2023
09:32:23

06/03/2023
09:32:00

PHẠM MINH
SƠN Đã trả kết quả

24 000.01.52.H48-230303-
0004 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch 03/03/2023

13:42:47
06/03/2023

13:42:00 PHẠM THỊ MAI Đã trả kết quả

25 000.01.52.H48-230303-
0005

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả
trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng
thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

03/03/2023
13:57:23

06/03/2023
13:57:00 PHẠM THỊ NÉO Đã trả kết quả

26 000.01.52.H48-230306-
0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

06/03/2023
08:54:11

07/03/2023
08:54:00 PHẠM THỊ HẸO Đã trả kết quả

27 000.01.52.H48-230306-
0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

06/03/2023
08:55:48

07/03/2023
08:55:00 PHẠM THỊ HẸO Đã trả kết quả

28 000.01.52.H48-230306-
0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

06/03/2023
09:05:51

07/03/2023
09:05:00

HUỲNH THỊ ÁI
THÙY Đã trả kết quả

29 000.01.52.H48-230306-
0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

06/03/2023
09:06:50

07/03/2023
09:06:00

HUỲNH THỊ ÁI
THÙY Đã trả kết quả

30 000.01.52.H48-230306-
0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

06/03/2023
09:07:52

07/03/2023
09:07:00

HUỲNH THỊ ÁI
THÙY Đã trả kết quả
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31 000.01.52.H48-230306-
0006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

06/03/2023
09:42:17

07/03/2023
09:42:00

LỮ THỊ HỒNG
PHƯƠNG Đã trả kết quả

32 000.01.52.H48-230306-
0007

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

06/03/2023
09:43:25

07/03/2023
09:43:00

LỮ THỊ HỒNG
PHƯƠNG Đã trả kết quả

33 000.01.52.H48-230306-
0008

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

06/03/2023
09:44:29

07/03/2023
09:44:00

LỮ THỊ HỒNG
PHƯƠNG Đã trả kết quả

34 000.01.52.H48-230306-
0009

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

06/03/2023
10:08:35

07/03/2023
10:08:00

PHẠM VĂN
THƯỚC Đã trả kết quả

35 000.01.52.H48-230306-
0010

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

06/03/2023
14:18:29

07/03/2023
14:18:00 TÔ THỊ LỆ ĐIỆP Đã trả kết quả

36 000.01.52.H48-230306-
0011

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

06/03/2023
14:19:28

07/03/2023
14:19:00 TÔ THỊ LỆ ĐIỆP Đã trả kết quả

37 000.01.52.H48-230306-
0012

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động
sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

06/03/2023
14:24:31

08/03/2023
14:24:00

PHAN XUÂN
VINH Đã trả kết quả

38 000.01.52.H48-230306-
0013 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch 06/03/2023

14:56:49
07/03/2023

14:56:00 ĐỖ TÂM NHƯ Đã trả kết quả

39 000.01.52.H48-230306-
0014

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

06/03/2023
16:14:02

08/03/2023
07:00:00

PHẠM THỊ
THIỀU Đã trả kết quả
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40 000.01.52.H48-230307-
0001

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả
trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng
thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

07/03/2023
08:56:09

08/03/2023
08:56:00

TRẦN NGUYỄN
THANH TUYỀN Đã trả kết quả

41 000.01.52.H48-230307-
0002

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động
sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

07/03/2023
10:05:46

09/03/2023
10:05:00

TRẦN THỊ
KHANH Đã trả kết quả

42 000.01.52.H48-230307-
0003

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả
trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng
thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

07/03/2023
15:21:08

09/03/2023
07:00:00 LÊ VĂN MẪN Đã trả kết quả

43 000.01.52.H48-230308-
0001

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động
sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

08/03/2023
08:01:31

10/03/2023
08:01:00

NGUYỄN VĂN
TÝ Đã trả kết quả

44 000.01.52.H48-230308-
0002

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động
sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

08/03/2023
08:03:19

10/03/2023
08:03:00

TRẦN THANH
HẬU Đã trả kết quả

45 000.01.52.H48-230309-
0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/03/2023
08:33:00

10/03/2023
08:33:00

PHẠM MINH
VƯƠNG Đã trả kết quả

46 000.01.52.H48-230309-
0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/03/2023
08:34:24

10/03/2023
08:34:00

PHẠM MINH
VƯƠNG Đã trả kết quả

47 000.01.52.H48-230309-
0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/03/2023
08:35:27

10/03/2023
08:35:00

PHẠM MINH
VƯƠNG Đã trả kết quả

48 000.01.52.H48-230309-
0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/03/2023
08:36:26

10/03/2023
08:36:00

PHẠM MINH
VƯƠNG Đã trả kết quả
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49 000.01.52.H48-230309-
0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/03/2023
08:37:25

10/03/2023
08:37:00

PHẠM MINH
VƯƠNG Đã trả kết quả

50 000.01.52.H48-230309-
0006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/03/2023
08:53:25

10/03/2023
08:53:00

PHẠM MINH
VƯƠNG Đã trả kết quả

51 000.01.52.H48-230309-
0007

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/03/2023
08:54:23

10/03/2023
08:54:00

PHẠM MINH
VƯƠNG Đã trả kết quả

52 000.01.52.H48-230309-
0008

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/03/2023
09:02:21

10/03/2023
09:02:00 PHẠM THỊ HẬU Đã trả kết quả

53 000.01.52.H48-230309-
0009

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/03/2023
09:03:37

10/03/2023
09:03:00 PHẠM THỊ HẬU Đã trả kết quả

54 000.01.52.H48-230309-
0010

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/03/2023
09:04:45

10/03/2023
09:04:00 PHẠM THỊ HẬU Đã trả kết quả

55 000.01.52.H48-230309-
0011

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/03/2023
09:05:52

10/03/2023
09:05:00 PHẠM THỊ HẬU Đã trả kết quả

56 000.01.52.H48-230309-
0012

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/03/2023
09:06:51

10/03/2023
09:06:00 PHẠM THỊ HẬU Đã trả kết quả

57 000.01.52.H48-230309-
0013

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/03/2023
09:07:56

10/03/2023
09:07:00 PHẠM THỊ HẬU Đã trả kết quả
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58 000.01.52.H48-230309-
0014

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động
sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

09/03/2023
09:27:03

13/03/2023
09:27:00

NGUYỄN THỊ
THANH ÚT Đã trả kết quả

59 000.01.52.H48-230309-
0015

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/03/2023
10:07:22

10/03/2023
10:07:00 ĐINH CHƯƠNG Đã trả kết quả

60 000.01.52.H48-230309-
0016

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/03/2023
10:12:33

10/03/2023
10:12:00 ĐINH CHƯƠNG Đã trả kết quả

61 000.01.52.H48-230309-
0017

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/03/2023
10:13:35

10/03/2023
10:13:00 ĐINH CHƯƠNG Đã trả kết quả

62 000.01.52.H48-230309-
0018

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/03/2023
10:14:38

10/03/2023
10:14:00 ĐINH CHƯƠNG Đã trả kết quả

63 000.01.52.H48-230309-
0019

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/03/2023
10:15:42

10/03/2023
10:15:00 ĐINH CHƯƠNG Đã trả kết quả

64 000.01.52.H48-230309-
0020

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/03/2023
10:17:11

10/03/2023
10:17:00 ĐINH CHƯƠNG Đã trả kết quả

65 000.01.52.H48-230309-
0021

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả
trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng
thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

09/03/2023
10:57:50

10/03/2023
10:57:00

BÙI NGUYỄN
MẠNH TUẤN Đã trả kết quả

66 000.01.52.H48-230310-
0002 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch 10/03/2023

09:33:30
13/03/2023

09:33:00
ĐINH THỊ THU
TRINH Đã trả kết quả
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67 000.01.52.H48-230310-
0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10/03/2023
13:52:41

13/03/2023
13:52:00

LÊ THỊ QUỲNH
TRÂM Đã trả kết quả

68 000.01.52.H48-230310-
0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10/03/2023
13:53:50

13/03/2023
13:53:00

LÊ THỊ QUỲNH
TRÂM Đã trả kết quả

69 000.01.52.H48-230310-
0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10/03/2023
13:55:39

13/03/2023
13:55:00

CAO THÀNH
NGỌC Đã trả kết quả

70 000.01.52.H48-230310-
0006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10/03/2023
14:28:05

13/03/2023
14:28:00

PHẠM VĂN
THÂM Đã trả kết quả

71 000.01.52.H48-230310-
0007

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10/03/2023
14:29:03

13/03/2023
14:29:00

PHẠM VĂN
THÂM Đã trả kết quả

72 000.01.52.H48-230310-
0008

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10/03/2023
14:30:07

13/03/2023
14:30:00

PHẠM VĂN
THÂM Đã trả kết quả

73 000.01.52.H48-230313-
0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/03/2023
09:21:05

14/03/2023
09:21:00

TRẦN VĂN
THẮNG Đã trả kết quả

74 000.01.52.H48-230313-
0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/03/2023
09:25:25

14/03/2023
09:25:00 TRẦN THỊ THU Đã trả kết quả

75 000.01.52.H48-230313-
0003 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 13/03/2023

10:12:53
16/03/2023

10:12:00
NGUYỄN THỊ
KIM OANH Đã trả kết quả
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76 000.01.52.H48-230313-
0004

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả
trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng
thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

13/03/2023
13:58:47

14/03/2023
13:58:00 ĐINH THỊ ÁI LY Đã trả kết quả

77 000.01.52.H48-230313-
0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/03/2023
14:00:10

14/03/2023
14:00:00 ĐINH THỊ ÁI LY Đã trả kết quả

78 000.01.52.H48-230313-
0006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/03/2023
14:01:16

14/03/2023
14:01:00 ĐINH THỊ ÁI LY Đã trả kết quả

79 000.01.52.H48-230313-
0007

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/03/2023
14:04:39

14/03/2023
14:04:00 ĐINH THỊ ÁI LY Đã trả kết quả

80 000.01.52.H48-230313-
0008

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/03/2023
14:06:25

14/03/2023
14:06:00 ĐINH THỊ ÁI LY Đã trả kết quả

81 000.01.52.H48-230313-
0009

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/03/2023
14:07:27

14/03/2023
14:07:00

PHẠM THỊ TỊNH
ĐỨC Đã trả kết quả

82 000.01.52.H48-230313-
0010

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/03/2023
14:08:24

14/03/2023
14:08:00

PHẠM THỊ TỊNH
ĐỨC Đã trả kết quả

83 000.01.52.H48-230313-
0011

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/03/2023
14:09:48

14/03/2023
14:09:00

PHẠM THỊ TỊNH
ĐỨC Đã trả kết quả

84 000.01.52.H48-230313-
0012

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/03/2023
14:10:57

14/03/2023
14:10:00

PHẠM THỊ TỊNH
ĐỨC Đã trả kết quả
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85 000.01.52.H48-230313-
0013

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả
trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng
thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

13/03/2023
14:14:04

14/03/2023
14:14:00 NGUYỄN HUỆ Đã trả kết quả

86 000.01.52.H48-230313-
0014

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả
trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng
thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

13/03/2023
14:21:26

14/03/2023
14:21:00 NGUYỄN HUỆ Đã trả kết quả

87 000.01.52.H48-230313-
0015

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/03/2023
14:35:04

14/03/2023
14:35:00

NGUYỄN MINH
VĂN Đã trả kết quả

88 000.01.52.H48-230313-
0016

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/03/2023
14:36:06

14/03/2023
14:36:00

NGUYỄN MINH
VĂN Đã trả kết quả

89 000.01.52.H48-230313-
0017

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/03/2023
14:37:13

14/03/2023
14:37:00

NGUYỄN MINH
VĂN Đã trả kết quả

90 000.01.52.H48-230313-
0018

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/03/2023
14:39:12

14/03/2023
14:39:00

NGUYỄN MINH
VĂN Đã trả kết quả

91 000.01.52.H48-230313-
0019

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/03/2023
16:17:32

15/03/2023
07:00:00

NGUYỄN NGỌC
TÂN Đã trả kết quả

92 000.01.52.H48-230313-
0020

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/03/2023
16:18:35

15/03/2023
07:00:00

NGUYỄN NGỌC
TÂN Đã trả kết quả
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93 000.01.52.H48-230314-
0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

14/03/2023
07:25:57

15/03/2023
07:25:00

PHẠM HẢI
TUẤN Đã trả kết quả

94 000.01.52.H48-230314-
0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

14/03/2023
07:27:05

15/03/2023
07:27:00

PHẠM HẢI
TUẤN Đã trả kết quả

95 000.01.52.H48-230314-
0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

14/03/2023
07:28:15

15/03/2023
07:28:00

PHẠM HẢI
TUẤN Đã trả kết quả

96 000.01.52.H48-230314-
0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

14/03/2023
07:29:24

15/03/2023
07:29:00

PHẠM HẢI
TUẤN Đã trả kết quả

97 000.01.52.H48-230314-
0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

14/03/2023
07:30:29

15/03/2023
07:30:00 ĐINH THỊ ÁI LY Đã trả kết quả

98 000.01.52.H48-230314-
0006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

14/03/2023
07:31:28

15/03/2023
07:31:00 ĐINH THỊ ÁI LY Đã trả kết quả

99 000.01.52.H48-230314-
0007

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

14/03/2023
07:33:10

15/03/2023
07:33:00 ĐINH THỊ ÁI LY Đã trả kết quả

100 000.01.52.H48-230314-
0008

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

14/03/2023
07:34:17

15/03/2023
07:34:00 ĐINH THỊ ÁI LY Đã trả kết quả

101 000.01.52.H48-230314-
0009

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

14/03/2023
07:35:21

15/03/2023
07:35:00 ĐINH THỊ ÁI LY Đã trả kết quả
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102 000.01.52.H48-230314-
0010

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

14/03/2023
07:36:41

15/03/2023
07:36:00

NGUYỄN THẾ
MẠNH Đã trả kết quả

103 000.01.52.H48-230314-
0011

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

14/03/2023
07:37:41

15/03/2023
07:37:00

NGUYỄN THẾ
MẠNH Đã trả kết quả

104 000.01.52.H48-230314-
0012

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

14/03/2023
07:38:58

15/03/2023
07:38:00

NGUYỄN THẾ
MẠNH Đã trả kết quả

105 000.01.52.H48-230314-
0013

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

14/03/2023
07:52:33

15/03/2023
07:52:00

TRẦN THỊ MỸ
LINH Đã trả kết quả

106 000.01.52.H48-230314-
0014

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

14/03/2023
07:53:45

15/03/2023
07:53:00

TRẦN THỊ MỸ
LINH Đã trả kết quả

107 000.01.52.H48-230314-
0015 Thủ tục đăng ký khai sinh 14/03/2023

08:49:13
15/03/2023

08:49:00
NGUYỄN THỊ
KIM OANH Đã trả kết quả

108 000.01.52.H48-230314-
0016

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

14/03/2023
15:27:38

16/03/2023
07:00:00

HUỲNH THỊ
THUYỀN Đã trả kết quả

109 000.01.52.H48-230314-
0017

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

14/03/2023
15:28:46

16/03/2023
07:00:00

HUỲNH THỊ
THUYỀN Đã trả kết quả

110 000.01.52.H48-230314-
0018

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

14/03/2023
15:29:49

16/03/2023
07:00:00

HUỲNH THỊ
THUYỀN Đã trả kết quả
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111 000.01.52.H48-230314-
0019

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

14/03/2023
15:30:51

16/03/2023
07:00:00

HUỲNH THỊ
THUYỀN Đã trả kết quả

112 000.01.52.H48-230314-
0020

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động
sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

14/03/2023
15:31:02

17/03/2023
07:00:00 ĐẶNG MINH Ý Đã trả kết quả

113 000.01.52.H48-230314-
0021

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

14/03/2023
15:31:58

16/03/2023
07:00:00

HUỲNH THỊ
THUYỀN Đã trả kết quả

114 000.01.52.H48-230314-
0022

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

14/03/2023
15:33:33

16/03/2023
07:00:00

HUỲNH THỊ
THUYỀN Đã trả kết quả

115 000.01.52.H48-230314-
0023

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

14/03/2023
15:35:49

16/03/2023
07:00:00

HUỲNH THỊ
THUYỀN Đã trả kết quả

116 000.01.52.H48-230314-
0024

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

14/03/2023
15:37:06

16/03/2023
07:00:00

HUỲNH THỊ
THUYỀN Đã trả kết quả

117 000.01.52.H48-230314-
0025

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

14/03/2023
15:38:11

16/03/2023
07:00:00

HUỲNH THỊ
THUYỀN Đã trả kết quả

118 000.01.52.H48-230315-
0001

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả
trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng
thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

15/03/2023
07:17:36

16/03/2023
07:17:00

LÊ THỊ THÚY
KIỀU Đã trả kết quả

119 000.01.52.H48-230315-
0002 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch 15/03/2023

07:43:54
16/03/2023

07:43:00
NGUYỄN
THANH NGA Đã trả kết quả

120 000.01.52.H48-230315-
0003 Thủ tục đăng ký lại khai sinh 15/03/2023

08:49:26
22/03/2023

08:49:00
NGUYỄN THỊ
KIM OANH Đã trả kết quả
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121 000.01.52.H48-230315-
0004 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch 15/03/2023

08:54:08
16/03/2023

08:54:00
PHẠM VĂN
ĐƯA Đã trả kết quả

122 000.01.52.H48-230315-
0005

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động
sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

15/03/2023
09:50:51

17/03/2023
09:50:00 TRẦN DUY NAM Đã trả kết quả

123 000.01.52.H48-230315-
0006

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động
sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

15/03/2023
13:53:40

17/03/2023
13:53:00 PHẠM VĂN HOI Đã trả kết quả

124 000.01.52.H48-230315-
0007 Thủ tục đăng ký khai sinh 15/03/2023

14:36:58
16/03/2023

14:36:00
NGUYỄN THỊ
KIM OANH Đã trả kết quả

125 000.01.52.H48-230315-
0009

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

15/03/2023
16:00:01

17/03/2023
07:00:00

PHẠM THỊ
THIẾU Đã trả kết quả

126 000.01.52.H48-230315-
0010

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả
trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng
thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

15/03/2023
16:01:14

17/03/2023
07:00:00

PHẠM THỊ
THIẾU Đã trả kết quả

127 000.01.52.H48-230315-
0011

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

15/03/2023
16:06:01

17/03/2023
07:00:00 PHẠM VĂN VE Đã trả kết quả

128 000.01.52.H48-230315-
0012

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả
trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng
thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

15/03/2023
16:42:12

17/03/2023
07:00:00

NGUYỄN THỊ
MINH THƯ Đã trả kết quả

129 000.01.52.H48-230316-
0001

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả
trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng
thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

16/03/2023
07:44:14

17/03/2023
07:44:00

PHẠM VĂN
PHƯƠNG Đã trả kết quả

130 000.01.52.H48-230316-
0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

16/03/2023
07:46:12

17/03/2023
07:46:00

PHẠM VĂN
PHƯƠNG Đã trả kết quả
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131 000.01.52.H48-230316-
0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

16/03/2023
07:55:37

17/03/2023
07:55:00

PHẠM VĂN
PHƯƠNG Đã trả kết quả

132 000.01.52.H48-230316-
0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

16/03/2023
07:56:37

17/03/2023
07:56:00

PHẠM VĂN
PHƯƠNG Đã trả kết quả

133 000.01.52.H48-230316-
0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

16/03/2023
08:35:05

17/03/2023
08:35:00 LÊ THANH HẢI Đã trả kết quả

134 000.01.52.H48-230316-
0006

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả
trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng
thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

16/03/2023
09:12:18

17/03/2023
09:12:00

PHẠM THỊ
TRƯA Đã trả kết quả

135 000.01.52.H48-230316-
0007 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch 16/03/2023

14:48:48
17/03/2023

14:48:00
NGUYỄN HỒNG
MINH Đã trả kết quả

136 000.01.52.H48-230317-
0001

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động
sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

17/03/2023
08:45:20

21/03/2023
08:45:00

TRƯƠNG MINH
TRÍ Đã trả kết quả

137 000.01.52.H48-230317-
0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/03/2023
08:55:22

20/03/2023
08:55:00

NGUYỄN MẬU
BÍT Đã trả kết quả

138 000.01.52.H48-230317-
0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/03/2023
09:00:05

20/03/2023
09:00:00

TRẦN QUỐC
TUẤN Đã trả kết quả

139 000.01.52.H48-230317-
0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/03/2023
09:01:15

20/03/2023
09:01:00

TRẦN QUỐC
TUẤN Đã trả kết quả
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140 000.01.52.H48-230317-
0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/03/2023
09:02:31

20/03/2023
09:02:00

TRẦN QUỐC
TUẤN Đã trả kết quả

141 000.01.52.H48-230317-
0006

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả
trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng
thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

17/03/2023
09:03:43

20/03/2023
09:03:00

TRẦN QUỐC
TUẤN Đã trả kết quả

142 000.01.52.H48-230317-
0007

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/03/2023
09:26:51

20/03/2023
09:26:00

ĐẶNG THỊ
DÂNG Đã trả kết quả

143 000.01.52.H48-230317-
0008

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/03/2023
09:28:00

20/03/2023
09:28:00

ĐẶNG THỊ
DÂNG Đã trả kết quả

144 000.01.52.H48-230317-
0009

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/03/2023
09:29:02

20/03/2023
09:29:00

ĐẶNG THỊ
DÂNG Đã trả kết quả

145 000.01.52.H48-230317-
0010

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động
sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

17/03/2023
13:51:16

21/03/2023
13:51:00

HUỲNH HỮU
TÂM Đã trả kết quả

146 000.01.52.H48-230317-
0011

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả
trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng
thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

17/03/2023
14:14:13

20/03/2023
14:14:00 LÊ QUỐC VIỆT Đã trả kết quả

147 000.01.52.H48-230317-
0012

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động
sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

17/03/2023
14:55:00

21/03/2023
14:55:00

NGUYỄN ĐỨC
HIỆP Đã trả kết quả

148 000.01.52.H48-230320-
0001

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả
trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng
thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

20/03/2023
07:43:23

21/03/2023
07:43:00

PHẠM THỊ
THAO Đã trả kết quả
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149 000.01.52.H48-230320-
0002

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả
trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng
thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

20/03/2023
07:49:37

21/03/2023
07:49:00

PHẠM THỊ
THÀNH Đã trả kết quả

150 000.01.52.H48-230320-
0003

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả
trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng
thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

20/03/2023
08:20:58

21/03/2023
08:20:00 ĐINH THỊ TÔM Đã trả kết quả

151 000.01.52.H48-230320-
0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

20/03/2023
08:39:44

21/03/2023
08:39:00

Nguyễn Quang
Nhật Đã trả kết quả

152 000.01.52.H48-230320-
0006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

20/03/2023
08:40:49

21/03/2023
08:40:00

Nguyễn Quang
Nhật Đã trả kết quả

153 000.01.52.H48-230320-
0007

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

20/03/2023
09:15:48

21/03/2023
09:15:00 PHẠM THỊ NÉT Đã trả kết quả

154 000.01.52.H48-230320-
0008

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

20/03/2023
09:21:42

21/03/2023
09:21:00 PHẠM THỊ NÉT Đã trả kết quả

155 000.01.52.H48-230320-
0009

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả
trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng
thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

20/03/2023
09:35:49

21/03/2023
09:35:00 VÕ SĨ MẸO Đã trả kết quả

156 000.01.52.H48-230320-
0010

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả
trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng
thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

20/03/2023
10:09:02

21/03/2023
10:09:00

ĐINH THỊ THU
HIỀN Đã trả kết quả
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157 000.01.52.H48-230321-
0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

21/03/2023
08:08:04

22/03/2023
08:08:00 PHẠM THỊ VÂN Đã trả kết quả

158 000.01.52.H48-230321-
0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

21/03/2023
08:09:09

22/03/2023
08:09:00 PHẠM THỊ VÂN Đã trả kết quả

159 000.01.52.H48-230321-
0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

21/03/2023
08:10:29

22/03/2023
08:10:00 PHẠM THỊ VÂN Đã trả kết quả

160 000.01.52.H48-230321-
0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

21/03/2023
13:43:39

22/03/2023
13:43:00

NGUYỄN THỊ
ÁNH XUÂN Đã trả kết quả

161 000.01.52.H48-230321-
0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

21/03/2023
13:44:39

22/03/2023
13:44:00

NGUYỄN THỊ
ÁNH XUÂN Đã trả kết quả

162 000.01.52.H48-230321-
0006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

21/03/2023
14:20:40

22/03/2023
14:20:00

PHẠM VĂN
HÙNG Đã trả kết quả

163 000.01.52.H48-230321-
0007

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

21/03/2023
14:34:29

22/03/2023
14:34:00 PHẠM VĂN SƠI Đã trả kết quả

164 000.01.52.H48-230321-
0008

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

21/03/2023
14:35:54

22/03/2023
14:35:00 PHẠM VĂN SƠI Đã trả kết quả

165 000.01.52.H48-230322-
0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

22/03/2023
07:57:43

23/03/2023
07:57:00

TRẦN THỊ NHƯ
LAN Đã trả kết quả
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166 000.01.52.H48-230322-
0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

22/03/2023
08:44:35

23/03/2023
08:44:00 BÙI THỊ LỆ HOA Đã trả kết quả

167 000.01.52.H48-230322-
0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

22/03/2023
09:04:35

23/03/2023
09:04:00

PHẠM THỊ
CHIẾN Đã trả kết quả

168 000.01.52.H48-230322-
0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

22/03/2023
10:31:18

23/03/2023
10:31:00

Nguyễn Quang
Nhật Đã trả kết quả

169 000.01.52.H48-230322-
0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

22/03/2023
13:42:18

23/03/2023
13:42:00

PHẠM THỊ
TRƯA Đã trả kết quả

170 000.01.52.H48-230323-
0001

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động
sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

23/03/2023
08:21:32

27/03/2023
08:21:00

ĐẶNG THỤY
TƯỜNG VI Đã trả kết quả

171 000.01.52.H48-230323-
0002

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả
trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng
thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

23/03/2023
08:24:22

24/03/2023
08:24:00

PHẠM VĂN
RỒNG Đã trả kết quả

172 000.01.52.H48-230323-
0003

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả
trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng
thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

23/03/2023
08:26:39

24/03/2023
08:26:00 PHẠM VĂN CHẾ Đã trả kết quả

173 000.01.52.H48-230323-
0004

Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

23/03/2023
09:13:31

07/04/2023
09:13:00

PHẠM VĂN
RUÔNG Đã trả kết quả

174 000.01.52.H48-230323-
0005

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động
sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

23/03/2023
09:31:11

27/03/2023
09:31:00

HUỲNH
THƯƠNG Đã trả kết quả
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175 000.01.52.H48-230323-
0006 Thủ tục đăng ký kết hôn 23/03/2023

10:22:37
30/03/2023

10:22:00 PHẠM VĂN BẢY Đã trả kết quả

176 000.01.52.H48-230323-
0007

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động
sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

23/03/2023
10:24:38

27/03/2023
10:24:00

PHẠM QUỐC
THIÊN ĐẠT Đã trả kết quả

177 000.01.52.H48-230323-
0008 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 23/03/2023

14:30:40
28/03/2023

14:30:00 PHẠM VĂN BẢY Đã trả kết quả

178 000.01.52.H48-230323-
0009 Thủ tục đăng ký khai sinh 23/03/2023

14:49:42
24/03/2023

14:49:00
NGUYỄN THỊ
KIM OANH Đã trả kết quả

179 000.01.52.H48-230324-
0001 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch 24/03/2023

09:18:59
27/03/2023

09:18:00 BÙI THỊ LỆ HOA Đã trả kết quả

180 000.01.52.H48-230324-
0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/03/2023
09:43:38

27/03/2023
09:43:00 BÙI BẢO TÚ Đã trả kết quả

181 000.01.52.H48-230324-
0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/03/2023
09:44:57

27/03/2023
09:44:00 BÙI BẢO TÚ Đã trả kết quả

182 000.01.52.H48-230324-
0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/03/2023
09:46:07

27/03/2023
09:46:00 BÙI BẢO TÚ Đã trả kết quả

183 000.01.52.H48-230324-
0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/03/2023
09:51:23

27/03/2023
09:51:00 BÙI BẢO TÚ Đã trả kết quả

184 000.01.52.H48-230324-
0006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/03/2023
09:52:25

27/03/2023
09:52:00 BÙI BẢO TÚ Đã trả kết quả

185 000.01.52.H48-230324-
0007

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả
trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng
thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

24/03/2023
10:35:57

27/03/2023
10:35:00 LÊ THỊ THÔI Đã trả kết quả
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186 000.01.52.H48-230324-
0008

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/03/2023
10:51:32

27/03/2023
10:51:00

PHẠM THỊ
HƯƠNG GIANG Đã trả kết quả

187 000.01.52.H48-230324-
0009

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/03/2023
10:52:43

27/03/2023
10:52:00

PHẠM THỊ
HƯƠNG GIANG Đã trả kết quả

188 000.01.52.H48-230324-
0010

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/03/2023
10:54:52

27/03/2023
10:54:00

PHẠM THỊ
HƯƠNG GIANG Đã trả kết quả

189 000.01.52.H48-230324-
0011

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/03/2023
14:45:22

27/03/2023
14:45:00 TÔ THỊ LỆ ĐIỆP Đã trả kết quả

190 000.01.52.H48-230324-
0012

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/03/2023
15:01:36

28/03/2023
07:00:00

DƯƠNG
NGUYỄN
THANH KHOA

Đã trả kết quả

191 000.01.52.H48-230327-
0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

27/03/2023
08:59:28

28/03/2023
08:59:00

PHAN NGỌC
LƯU Đã trả kết quả

192 000.01.52.H48-230327-
0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

27/03/2023
09:02:03

28/03/2023
09:02:00

PHAN NGỌC
LƯU Đã trả kết quả

193 000.01.52.H48-230327-
0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

27/03/2023
09:03:25

28/03/2023
09:03:00

PHAN NGỌC
LƯU Đã trả kết quả

194 000.01.52.H48-230327-
0004

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch
đã được chứng thực

27/03/2023
09:21:26

28/03/2023
09:21:00 KIỀU THỊ THỦY Đã trả kết quả
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195 000.01.52.H48-230327-
0005

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động
sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

27/03/2023
09:04:35

29/03/2023
09:04:00

ĐẶNG THỤY
TƯỜNG VI Đã trả kết quả

196 000.01.52.H48-230327-
0006

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động
sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

27/03/2023
10:29:27

29/03/2023
10:29:00

NGÔ HỮU
THANH Đã trả kết quả

197 000.01.52.H48-230327-
0007 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch 27/03/2023

14:14:40
28/03/2023

14:14:00
TRẦN THỊ THU
CƯỜNG Đã trả kết quả

198 000.01.52.H48-230327-
0008

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

27/03/2023
13:35:41

28/03/2023
13:35:00 PHẠM HỒNG AN Đã trả kết quả

199 000.01.52.H48-230327-
0009

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

27/03/2023
13:54:54

28/03/2023
13:54:00

NGUYỄN VĂN
TIẾNG Đã trả kết quả

200 000.01.52.H48-230327-
0010

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

27/03/2023
15:44:02

29/03/2023
07:00:00 LÊ MINH ĐIỀN Đã trả kết quả

201 000.01.52.H48-230327-
0011

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

27/03/2023
15:45:24

29/03/2023
07:00:00 LÊ MINH ĐIỀN Đã trả kết quả

202 000.01.52.H48-230327-
0012

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

27/03/2023
15:46:36

29/03/2023
07:00:00 LÊ MINH ĐIỀN Đã trả kết quả

203 000.01.52.H48-230327-
0013

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

27/03/2023
15:49:08

29/03/2023
07:00:00 LÊ MINH ĐIỀN Đã trả kết quả

204 000.01.52.H48-230327-
0014

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

27/03/2023
15:50:32

29/03/2023
07:00:00 LÊ MINH ĐIỀN Đã trả kết quả
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205 000.01.52.H48-230327-
0015

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

27/03/2023
15:52:01

29/03/2023
07:00:00 LÊ MINH ĐIỀN Đã trả kết quả

206 000.01.52.H48-230327-
0016 Giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ 27/03/2023

16:42:35
21/04/2023

07:00:00 NGUYỄN HUỆ Đã rút hồ sơ

207 000.01.52.H48-230327-
0017

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả
trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng
thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

27/03/2023
16:47:17

29/03/2023
07:00:00 TRẦN THỊ TÂM Đã trả kết quả

208 000.01.52.H48-230328-
0001 Giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ 28/03/2023

07:45:53
21/04/2023

07:45:00 VÕ SĨ MẸO Đã rút hồ sơ

209 000.01.52.H48-230328-
0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/03/2023
08:15:18

29/03/2023
08:15:00

PHẠM THỊ Y
HOÀI Đã trả kết quả

210 000.01.52.H48-230328-
0003

Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận
khuyết tật

28/03/2023
08:20:00

19/05/2023
08:20:00 PHẠM VĂN DÁI Đã trả kết quả

211 000.01.52.H48-230328-
0004

Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận
khuyết tật

28/03/2023
08:31:19

19/05/2023
08:31:00 PHẠM THỊ LẾCH Đã trả kết quả

212 000.01.52.H48-230328-
0005

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả
trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng
thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

28/03/2023
08:37:48

29/03/2023
08:37:00

PHẠM VĂN
CHUYÊN Đã trả kết quả

213 000.01.52.H48-230328-
0006 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 28/03/2023

08:44:50
31/03/2023

08:44:00 PHẠM VĂN BẢY Đã trả kết quả

214 000.01.52.H48-230328-
0007

Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận
khuyết tật

28/03/2023
08:42:20

19/05/2023
08:42:00 PHẠM THỊ ÉA Đã trả kết quả

215 000.01.52.H48-230328-
0008

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/03/2023
09:01:04

29/03/2023
09:01:00 HUỲNH QUẬN Đã trả kết quả
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216 000.01.52.H48-230328-
0009 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 28/03/2023

09:47:38
31/03/2023

09:47:00 PHẠM VĂN BẢY Đã trả kết quả

217 000.01.52.H48-230328-
0010 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 28/03/2023

09:43:09
31/03/2023

09:43:00 PHẠM VĂN BẢY Đã trả kết quả

218 000.01.52.H48-230328-
0011 Thủ tục đăng ký khai sinh 28/03/2023

10:12:40
29/03/2023

10:12:00 PHẠM VĂN BẢY Đã trả kết quả

219 000.01.52.H48-230328-
0012

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/03/2023
14:29:13

29/03/2023
14:29:00 ĐINH THỊ TIẾP Đã trả kết quả

220 000.01.52.H48-230328-
0013

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/03/2023
14:30:26

29/03/2023
14:30:00 ĐINH THỊ TIẾP Đã trả kết quả

221 000.01.52.H48-230328-
0014

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/03/2023
14:31:28

29/03/2023
14:31:00 ĐINH THỊ TIẾP Đã trả kết quả

222 000.01.52.H48-230328-
0015

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/03/2023
14:32:53

29/03/2023
14:32:00 ĐINH THỊ TIẾP Đã trả kết quả

223 000.01.52.H48-230328-
0016

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/03/2023
14:34:02

29/03/2023
14:34:00 ĐINH THỊ TIẾP Đã trả kết quả

224 000.01.52.H48-230328-
0017

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/03/2023
14:36:31

29/03/2023
14:36:00 ĐINH THỊ TIẾP Đã trả kết quả

225 000.01.52.H48-230328-
0018

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả
trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng
thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

28/03/2023
15:26:21

30/03/2023
07:00:00 PHẠM VĂN NỐP Đã trả kết quả
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226 000.01.52.H48-230329-
0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

29/03/2023
07:54:14

30/03/2023
07:54:00

VÕ THỊ THÙY
TRANG Đã trả kết quả

227 000.01.52.H48-230329-
0002 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch 29/03/2023

09:08:32
30/03/2023

09:08:00
NGUYỄN HUY
HÙNG Đã trả kết quả

228 000.01.52.H48-230329-
0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

29/03/2023
09:44:43

30/03/2023
09:44:00 BÙI ANH TUẤN Đã trả kết quả

229 000.01.52.H48-230329-
0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

29/03/2023
09:46:12

30/03/2023
09:46:00 BÙI ANH TUẤN Đã trả kết quả

230 000.01.52.H48-230329-
0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

29/03/2023
10:35:05

30/03/2023
10:35:00

CAO VĂN
THỊNH Đã trả kết quả

231 000.01.52.H48-230329-
0006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

29/03/2023
13:42:37

30/03/2023
13:42:00

NGUYỄN VĂN
BIÊN Đã trả kết quả

232 000.01.52.H48-230329-
0007

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

29/03/2023
13:43:41

30/03/2023
13:43:00

NGUYỄN VĂN
BIÊN Đã trả kết quả

233 000.01.52.H48-230329-
0008

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

29/03/2023
13:44:40

30/03/2023
13:44:00

NGUYỄN VĂN
BIÊN Đã trả kết quả

234 000.01.52.H48-230329-
0009

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

29/03/2023
13:56:39

30/03/2023
13:56:00 PHẠM VĂN RỒI Đã trả kết quả
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235 000.01.52.H48-230329-
0010

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

29/03/2023
14:47:40

30/03/2023
14:47:00 PHẠM VĂN VĨ Đã trả kết quả

236 000.01.52.H48-230329-
0011 Thủ tục đăng ký khai sinh 29/03/2023

15:11:56
31/03/2023

07:00:00 PHẠM VĂN BẢY Đã trả kết quả

237 000.01.52.H48-230329-
0012

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

29/03/2023
15:10:00

31/03/2023
07:00:00 MAI VĂN HÂN Đã trả kết quả

238 000.01.52.H48-230329-
0013 Thủ tục đăng ký khai sinh 29/03/2023

15:46:18
31/03/2023

07:00:00 PHẠM VĂN BẢY Đã trả kết quả

239 000.01.52.H48-230329-
0014 Giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ 29/03/2023

16:00:41
23/04/2023

07:00:00 NGUYỄN HUỆ Đã rút hồ sơ

240 000.01.52.H48-230329-
0015 Giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ 29/03/2023

16:02:56
23/04/2023

07:00:00 VÕ SĨ MẸO Đã rút hồ sơ

241 000.01.52.H48-230330-
0001 Thủ tục đăng ký khai tử 30/03/2023

08:30:45
31/03/2023

08:30:00 PHẠM VĂN BẢY Đã trả kết quả

242 000.01.52.H48-230330-
0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30/03/2023
08:14:02

31/03/2023
08:14:00 PHẠM THỊ TÝ Đã trả kết quả

243 000.01.52.H48-230330-
0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30/03/2023
09:12:07

31/03/2023
09:12:00

TRẦN TRUNG
HIỂN Đã trả kết quả

244 000.01.52.H48-230330-
0004 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 30/03/2023

09:55:16
04/04/2023

09:55:00
NGUYỄN VĂN
TIẾNG Đã trả kết quả

245 000.01.52.H48-230330-
0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30/03/2023
14:00:24

31/03/2023
14:00:00

NGUYỄN THU
HIỀN Đã trả kết quả

246 000.01.52.H48-230330-
0006

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động
sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

30/03/2023
14:07:59

03/04/2023
14:07:00

HUỲNH LONG
HIỂN Đã trả kết quả
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247 000.01.52.H48-230330-
0007

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30/03/2023
14:18:59

31/03/2023
14:18:00

NGUYỄN THỊ
PHƯƠNG ĐÔNG Đã trả kết quả

248 000.01.52.H48-230330-
0008

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30/03/2023
14:36:03

31/03/2023
14:36:00

VÕ THỊ CẨM
VÂN Đã trả kết quả

249 000.01.52.H48-230330-
0009

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30/03/2023
15:09:09

03/04/2023
07:00:00

LÊ NGUYỄN
QUỲNH SA Đã trả kết quả

250 000.01.52.H48-230330-
0010

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động
sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

30/03/2023
15:44:16

04/04/2023
07:00:00 PHẠM VĂN RÊN Đã trả kết quả

251 000.01.52.H48-230330-
0011

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả
trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng
thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

30/03/2023
16:02:12

03/04/2023
07:00:00

TRẦN TRUNG
TÍN Đã trả kết quả

252 000.01.52.H48-230331-
0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

31/03/2023
07:52:26

03/04/2023
07:52:00

NGUYỄN ANH
TUẤN Đã trả kết quả

253 000.01.52.H48-230331-
0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

31/03/2023
07:53:30

03/04/2023
07:53:00

NGUYỄN ANH
TUẤN Đã trả kết quả

254 000.01.52.H48-230331-
0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

31/03/2023
07:54:33

03/04/2023
07:54:00

NGUYỄN ANH
TUẤN Đã trả kết quả

255 000.01.52.H48-230331-
0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

31/03/2023
08:32:34

03/04/2023
08:32:00

VÕ THỊ THÙY
TRANG Đã trả kết quả
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256 000.01.52.H48-230331-
0005

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động
sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

31/03/2023
09:44:20

04/04/2023
09:44:00

NGUYỄN ĐỨC
HIỆP Đã trả kết quả

257 000.01.52.H48-230331-
0006 Thủ tục đăng ký khai sinh 31/03/2023

14:09:09
03/04/2023

14:09:00
NGUYỄN VĂN
TIẾNG Đã trả kết quả

258 000.01.52.H48-230331-
0007

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

31/03/2023
14:14:30

03/04/2023
14:14:00

PHẠM VĂN
THẬU Đã trả kết quả

259 000.01.52.H48-230331-
0008

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

31/03/2023
14:29:41

03/04/2023
14:29:00

NGUYỄN NGỌC
TÂN Đã trả kết quả

260 000.01.52.H48-230331-
0009

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

31/03/2023
14:47:15

03/04/2023
14:47:00

NGUYỄN HỮU
TÀI Đã trả kết quả

261 000.01.52.H48-230331-
0010 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/03/2023

15:42:26
11/04/2023

07:00:00 PHẠM VĂN BẢY Đã trả kết quả

262 000.01.52.H48-230331-
0012 Thủ tục đăng ký khai tử 31/03/2023

15:52:20
04/04/2023

07:00:00 PHẠM VĂN BẢY Đã trả kết quả

NGƯỜI LẬP NGƯỜI BÁO CÁO
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